
Biểu số 4e

 XL…  ĐB  DP  XL…  ĐB 

TỔNG CỘNG        191.786           166.686           568        12.938          141.461              140.961                 500 

I GIAO THÔNG                      -            76.653             61.863              -             5.719            25.354                25.354                    -   

a Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025                      -            69.005             55.819              -             5.061            19.954                19.954                    -   

1
Cống thoát nước từ sân bay sang kiệt 852 
Trường Chinh

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

HTTây
 3529/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

              664                  605                59                    -                          -                      -   

2
Cải tạo đường và mương thoát nước Kiệt 
43 Nguyễn Đình Tứ

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa An
 3530/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

              870                  791                79                    -                          -                      -   

3
Cải tạo vỉa hè xung quanh hồ điều tiết khu 
C phường Hòa Xuân

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa Xuân
 QĐ 3085; 
13/11/2023 

           2.956               2.489              -                141                 420                     420                    -   Bố trí thanh quyết toán

4
Cải tạo vỉa hè xung quanh hồ điều tiết khu  
E2 phường Hòa Xuân

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa Xuân
 QĐ 3082; 
13/11/2023 

           2.134               1.781              -                102                 450                     450                    -   Bố trí thanh quyết toán

5
Đường và MTN Tổ 20-21 phường Hòa 
Thọ Tây

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa Thọ Tây
 QĐ 1159; 
28/3/2024 

              408                  300              -                  37                   84                       84                    -   Bố trí thanh quyết toán

6
Cải tạo đường và mương thoát nước tổ 15 
phường Hòa Thọ Tây

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa Thọ Tây
 QĐ 2181; 
13/5/2024 

           3.462               2.722              -                315                 400                     400                    -   Bố trí thanh quyết toán

7
Cải tạo đường và MTN tổ 13 phường Hòa 
Thọ Tây

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa Thọ Tây
 QĐ 2180; 
13/5/2024 

           1.289                  997              -                117                 250                     250                    -   Bố trí thanh quyết toán

8
Kè chống sạt lở đất tại khu vực tổ 26 
phường Hòa Thọ Tây 

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa Thọ Tây
 QĐ 2296; 
20/5/2024 

              794                  620              -                  72                 100                     100                    -   Bố trí thanh quyết toán

9
Cải tạo đường và MTN kiệt 115, 259, 451, 
483 Tôn Đản

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa An
 QĐ 1279; 
12/5/2024 

           1.909               1.553              -                  91                 250                     250                    -   Bố trí thanh quyết toán

10
Cải tạo đường và MTN kiệt 350, 356, 428 
Tôn Đản phường Hòa An 

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa An
 QĐ 2386; 
27/5/2024 

           4.006               3.309              -                191                 700                     700                    -   Bố trí thanh quyết toán

11
Cải tạo đường và MTN kiệt 456, 466, 494 
Tôn Đản phường Hòa An 

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa An
 QĐ 2415; 
28/5/2024 

           1.979               1.610              -                  94                 300                     300                    -   Bố trí thanh quyết toán

 KẾ HOẠCH VỐN CÁC CÔNG TRÌNH DÂN SINH NĂM 2025 QUẬN CẨM LỆ
(Đính kèm Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày  17  tháng  12  năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng)

(ĐVT: Triệu đồng)

TT Danh mục dự án Ghi chú 

 Trong đó 

 Quyết định phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

 Tổng mức đầu tư 

 Tổng số 

Mã dự án

 Trong đó: 

Địa điểm
 xây dựng

 Tổng số 

 Số QĐ; 
ngày, tháng, 

năm 

Chủ 
đầu tư

Quản lý
 dự án

 Kế hoạch vốn 2025 

1



 XL…  ĐB  DP  XL…  ĐB 

TT Danh mục dự án Ghi chú 

 Trong đó 

 Quyết định phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

 Tổng mức đầu tư 

 Tổng số 

Mã dự án

 Trong đó: 

Địa điểm
 xây dựng

 Tổng số 

 Số QĐ; 
ngày, tháng, 

năm 

Chủ 
đầu tư

Quản lý
 dự án

 Kế hoạch vốn 2025 

12
Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 3,5m-
3,75m thành đường 5,5m không đảm bảo 
vỉa hè còn lại tối thiểu 2m trên địa bàn quận 

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Khuê Trung 8090225
 1620; 

15/04/2024 
           9.783               7.725              -                889              3.600                  3.600                    -   Bố trí thanh quyết toán

13
Cải tạo vỉa hè đường Cầu Đỏ - Tuý Loan 
(đoạn nhà máy nước Cầu Đỏ đến UBND 
phường Hoà Thọ Tây)

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Tây 8090231
 1715; 

17/04/2024 
           7.967               6.328              -                724              3.900                  3.900                    -   Bố trí thanh quyết toán

14
Cải tạo đường bê tông và mương thoát 
nước tổ 29, 30, 31 phường Hoà Thọ Tây 
(K12 Trường Sơn)

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Tây 8090226
 1193; 

29/3/2024 
           5.378               4.386              -                450              1.900                  1.900                    -   Bố trí thanh quyết toán

15
Cải tạo đường bê tông và mương thoát 
nước tổ 32, 33 phường Hoà Thọ Tây (khu 
vực công ty DINCO vào khu dân cư)

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Tây 8090235
 1160; 

28/3/2024 
           2.068               1.657              -                173                 300                     300                    -   Bố trí thanh quyết toán

16
Cải tạo đường và mương thoát nước các 
kiệt đường Trường Chinh phường Hòa Phát

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Phát 8102374
 3070; 

13/7/2024 
           3.972               3.278              -                189              1.300                  1.300                    -   Bố trí thanh quyết toán

17
Cải tạo đường và mương thoát nước các 
kiệt đường Lê Trọng Tấn phường Hòa Phát

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Phát 8102373
 3072; 

13/7/2024 
           8.468               7.078              -                403              3.900                  3.900                    -   Bố trí thanh quyết toán

18
Cải tạo đường bê tông tổ 
23,24,25,27,28,33 phường HTTây

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Tây 8090234
 1164; 

28/3/2024 
           1.589               1.256              -                133                 200                     200                    -   Bố trí thanh quyết toán

19
Cải tạo đường bê tông và mương thoát 
nước tổ 25, 26 phường Hoà Thọ Tây 
(K1059 Tôn Đản)

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Tây 8090230
 1161; 

28/3/2024 
           1.262                  998              -                105                 300                     300                    -   Bố trí thanh quyết toán

20

Cải tạo đường bê tông tổ 34 phường Hoà 
Thọ Tây (từ số nhà 76 Trường Sơn vào 
khu dân cư Tổ 34 và Xưởng sửa chữa vũ 
khí 38)

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Tây 8090228
 1989; 

04/5/2024 
           1.064                  830              -                  89                 200                     200                    -   Bố trí thanh quyết toán

21
Đường và mương thoát nước tổ 5, tổ 7 
phường HTTây

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Tây 8050448
 2867; 

28/6/2024 
           1.257                  999              -                105                 300                     300                    -   Bố trí thanh quyết toán

22
Cải tạo đường bê tông tổ 
3,7,11,14,18,19,20 phường HTTây

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Tây 8090237
 1162; 

28/3/2024 
           1.266                  991              -                106                 300                     300                    -   Bố trí thanh quyết toán

23
Đường và mương thoát nước tổ 3, 4, 6, 8 
phường Hòa Thọ Đông

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Đông 8103590
 3380; 

27/7/2024 
           1.240                  974              -                104                 200                     200                    -   Bố trí thanh quyết toán

24
Cải tạo vỉa hè xung quanh hồ điều tiết khu  
E1 phường Hòa Xuân

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Xuân 8102367
 2505; 

04/06/2024 
           1.231                  992              -                112                 200                     200                    -   Bố trí thanh quyết toán

25
Cải tạo đường Phong Bắc 11 phường Hoà 
Thọ Đông

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Đông
 2837; 

24/6/2024 
           1.990               1.550              181                 400                     400                    -   Bố trí thanh quyết toán

b Dự án khởi công mới năm 2025                      -              7.648               6.044              -                658              5.400                  5.400                    -   

1
Đường và mương thoát nước tổ 1, 2 
phường Hòa Thọ Đông

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Đông
 3820; 

14/8/2024 
              847                  689                40                 800                     800                    -   Bố trí khởi công mới

2



 XL…  ĐB  DP  XL…  ĐB 

TT Danh mục dự án Ghi chú 

 Trong đó 

 Quyết định phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

 Tổng mức đầu tư 

 Tổng số 

Mã dự án

 Trong đó: 

Địa điểm
 xây dựng

 Tổng số 

 Số QĐ; 
ngày, tháng, 

năm 

Chủ 
đầu tư

Quản lý
 dự án

 Kế hoạch vốn 2025 

2
Nâng cấp, mở rộng đường Phong Bắc 17 
phường Hòa Thọ Đông

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Đông
 3957; 

24/8/2024 
           1.216                  922              110              1.100                  1.100                    -   Bố trí khởi công mới

3
Nâng cấp, cải tạo đường Bình Thái 1 
phường Hòa Thọ Đông

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Đông
 2838; 

24/6/2024 
           2.733               2.184              249              1.700                  1.700                    -   Bố trí khởi công mới

4
Nâng cấp, cải tạo đường Bình Thái 2 
phường Hòa Thọ Đông

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Đông
 2848; 

26/6/2024 
           1.519               1.200              138              1.000                  1.000                    -   Bố trí khởi công mới

5
Nâng cấp, cải tạo đường Bình Thái 3 
phường Hòa Thọ Đông

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Đông
 2866; 

28/6/2024 
           1.333               1.049              121                 800                     800                    -   Bố trí khởi công mới

II GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                      -            24.025             20.949              -             1.539              8.400                  8.400                    -   

a Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025                      -            24.025             20.949              -             1.539              8.400                  8.400                    -   

1
Cải tạo khối phòng học (3 tầng), nhà kho 
Trường TH Ngô Quyền

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Khuê Trung 8062648
 3517/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

           4.953               4.717              236              1.600                  1.600                    -   Bố trí thanh quyết toán

2
Cải tạo khối hiệu bộ (2 tầng), khối phòng 
học (3 tầng) cơ sở 1 và sân vườn, tường 
rào cơ sở 2 Trường TH Ông Ích Đường

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

HTTây 8062649
 3518/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

           3.410               3.100              310              1.000                  1.000                    -   Bố trí thanh quyết toán

3
Cầu thang thoát hiểm, sân đón học sinh, 
cảnh quan sân vườn phía sau và thiết bị học 
tập Trường THCS Trần Quý Cáp

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Khuê Trung
 3519/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

           1.406               1.278              128                    -                          -                      -   

4
Cải tạo hệ thống cửa, lan can khối phòng 
học, hiệu bộ, chức năng, nhà đa năng, nhà 
xe trường THCS Nguyễn Thiện Thuật

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Xuân 8102369
 3071; 

13/7/2024 
           5.576               4.674              -                265              2.300                  2.300                    -   Bố trí thanh quyết toán

5
Cải tạo khuôn viên, tường rào, hệ thống 
mương thoát nước trường THCS Đặng 
Thai Mai

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Tây 8102372
 3773; 

09/8/2024 
           4.339               3.664              -                206              1.800                  1.800                    -   Bố trí thanh quyết toán

6
Cải tạo khuôn viên, sân vườn Trường TH 
Ngô Quyền

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Khuê Trung 8090978
 2508; 

04/06/2024 
           4.341               3.516              -                394              1.700                  1.700                    -   Bố trí thanh quyết toán

b Các dự án khởi công mới 2025                      -                    -                       -                -                  -                      -                          -                      -   

III VĂN HÓA THÔNG TIN                      -            73.366             68.845           568           4.383            40.550                40.050                 500 

a Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025                      -            56.527             53.181              -             3.209            26.050                26.050                    -   

1
Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC số 13 
phường Hòa Phát

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa Phát 8071229
 3520/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

           2.732               2.484              248                 150                     150                    -   Bố trí thanh quyết toán

2
Nhà sinh hoạt cộng đồng số 1 phường Hòa 
An

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa An
 3521/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

              537                  489                48                    -                          -                      -   

3
Trạm dân phòng khu vực đường gom 
Trường Chinh, phường Hòa An

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa An
 3522/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

              384                  353                31                    -                          -                      -   

3



 XL…  ĐB  DP  XL…  ĐB 

TT Danh mục dự án Ghi chú 

 Trong đó 

 Quyết định phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

 Tổng mức đầu tư 

 Tổng số 

Mã dự án
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Chủ 
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Quản lý
 dự án

 Kế hoạch vốn 2025 

4
Sửa chữa, cải tạo các nhà họp tổ trên địa 
bàn phường Hòa Phát

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa Phát
 3523/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

           1.256               1.156              100                    -                          -                      -   

5
Nhà sinh hoạt cộng đồng số 15 phường 
Hòa An

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa An
 3524/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

           1.258               1.144              114                    -                          -                      -   

6
Sửa chữa, cải tạo các nhà họp tổ trên địa 
bàn phường Hòa Thọ Đông

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

HTĐông
 3527/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

              868                  790                78                    -                          -                      -   

7
Sửa chữa, cải tạo các nhà họp tổ trên địa 
bàn phường Khuê Trung

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Khuê Trung 8062644
 3528/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

           2.054               1.868              186                 100                     100                    -   Bố trí thanh quyết toán

8
Công viên, vườn dạo Khu đất X3 - Khu 
dân cư Phước Lý 2

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa An 8062864
 3531/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

           4.278               4.074              204                 500                     500                    -   Bố trí thanh quyết toán

9
Sửa chữa, cải tạo nhà họp tổ trên địa bàn 
phường Hoà Thọ Tây

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa Thọ Tây
 QĐ 2143/QĐ-
UBND ngày 

10/5/2024 
              911                  828              -                  83                 100                     100                    -   Bố trí thanh quyết toán

10
Trung tâm văn hoá thể thao phường Hòa 
Xuân (tại khu E1 đường Thanh Hoá - 29/3 - 
 Võ An Ninh)

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Xuân 8090232
 3028; 

11/11/2023 
           4.775               4.775              -                   -                2.800                  2.800                    -   Bố trí thanh quyết toán

11
Cải tạo TTVHTT quận Cẩm Lệ (Cơ sở 1 
và cơ sở 2)

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ 
Đông + Tây

8102372
 3251; 

24/7/2024 
         10.344               9.852              -                492              4.800                  4.800                    -   Bố trí thanh quyết toán

12 Trung tâm VHTT phường Hòa Phát
UBND Q. 

CL
BQLDA ĐTXD 

Q.CL
Hoà Phát 8062860

 3080; 
13/11/2023 

         14.949             14.237              -                712            11.800                11.800                    -   Bố trí thanh quyết toán

13
Tường rào, cổng ngõ và điện chiếu sáng 
công cộng trung tâm văn hóa thể thao 
phường Hoà Thọ Đông

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Đông 8102376
 3381; 

29/7/2024 
           1.248                  997              -                113                 200                     200                    -   Bố trí thanh quyết toán

14
Cảnh quan, công viên cây xanh các khu đất 
trống phường Hòa An

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà An 8102371
 3106; 

16/7/2024 
           5.333               4.912              -                421              2.900                  2.900                    -   Bố trí thanh quyết toán

15
Cảnh quan, công viên cây xanh các khu đất 
trống phường Khuê Trung

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Khuê Trung 8090233
 2414; 

28/5/2024 
           2.858               2.598              -                260              1.300                  1.300                    -   Bố trí thanh quyết toán

16
Tủ điện chiếu sáng công cộng kết nối về 
Trung tâm điều khiển các công viên, vườn 
dạo trên địa bàn quận Cẩm Lệ

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Các phường 
thuộc quận

 3873; 
19/8/2024 

           2.742               2.623              120              1.400                  1.400                    -   Bố trí thanh quyết toán

b Các dự án khởi công mới 2025                      -            16.838             15.665           568           1.174            14.500                14.000                 500 
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 XL…  ĐB  DP  XL…  ĐB 

TT Danh mục dự án Ghi chú 

 Trong đó 

 Quyết định phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

 Tổng mức đầu tư 

 Tổng số 

Mã dự án

 Trong đó: 

Địa điểm
 xây dựng

 Tổng số 

 Số QĐ; 
ngày, tháng, 

năm 

Chủ 
đầu tư

Quản lý
 dự án

 Kế hoạch vốn 2025 

1
Nhà sinh hoạt cộng đồng số 13 phường 
Hòa An

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà An
 3152; 

19/7/2024 
           1.673               1.520              153              1.400                  1.400                    -   Bố trí khởi công mới

2
Nhà sinh hoạt cộng đồng số 8 phường Hòa 
An

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà An
 4328; 

17/9/2024 
           2.134               1.991           568              143              2.300                  1.800                 500 Bố trí khởi công mới

3
Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC số 3 Hòa 
Thọ Đông

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Thọ Đông
 3767; 

08/8/2024 
           1.577               1.434              143              1.300                  1.300                    -   Bố trí khởi công mới

4
Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC số 2 Hòa 
Xuân

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Xuân
 3857; 

17/8/2024 
           1.609               1.533                76              1.400                  1.400                    -   Bố trí khởi công mới

5
Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC số 3 Hòa 
Xuân

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Xuân
 3767; 

08/8/2024 
           1.577               1.434              144              1.300                  1.300                    -   Bố trí khởi công mới

6
Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC số 5 Hòa 
Xuân

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Xuân
 3872; 

19/8/2024 
           1.167               1.111                56                 900                     900                    -   Bố trí khởi công mới

7
Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC số 8 Hòa 
Xuân

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Xuân
 3956; 

24/8/2024 
           1.666               1.587                79              1.400                  1.400                    -   Bố trí khởi công mới

8
Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC số 16 Hòa 
Xuân

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Xuân
 3770; 

08/8/2024 
           1.645               1.496              149              1.300                  1.300                    -   Bố trí khởi công mới

9
Nhà họp cộng đồng khu dân cư số 14 Hòa 
Thọ Tây

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Xuân
 3107; 

16/7/2024 
           2.599               2.476              123              2.200                  2.200                    -   Bố trí khởi công mới

10
Công viên vườn dạo KDC số 2 - Khu dân 
cư Nam sân bay

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Xuân
 4193; 

11/9/2024 
           1.192               1.084              108              1.000                  1.000 Bố trí khởi công mới

IV
QUỐC PHÒNG, AN NINH TRẬT TỰ - 
AN TOÀN XÃ HỘI

                     -            17.742             15.028              -             1.298              3.500                  3.500                    -   

a Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025                      -            14.235             12.135              -             1.131              1.200                  1.200                    -   

1
Cải tạo hội trường UBND phường Hòa 
Thọ Tây

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa Thọ Tây
 3525/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

           1.327               1.207              120                   50                       50                    -   Bố trí thanh quyết toán

2
Cải tạo một số hạng mục UBND phường 
Hòa An

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hòa An 8062861
 3526/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2023 

           4.013               3.649              364                   50                       50                    -   Bố trí thanh quyết toán

3
Sửa chữa một số hạng mục Hội trường 
Quận uỷ và khuôn viên sân vườn

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Khuê Trung 8102368
 3034; 

11/7/2024 
           5.677               4.590              -                516                 800                     800                    -   Bố trí thanh quyết toán

4
Cải tạo cảnh quan, điện chiếu sáng Trụ sở 
Quận ủy, UBND quận và UBMTTQ quận.

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Khuê Trung 8103589
 3032; 

11/7/2024 
              797                  694              -                  16                 100                     100                    -   Bố trí thanh quyết toán

5
Cải tạo phòng làm việc QLĐT, Văn phòng 
UBND quận

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

HT Đông
 3874; 

19/8/2024 
           1.213                  997                57                 100                     100                    -   Bố trí thanh quyết toán
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 XL…  ĐB  DP  XL…  ĐB 

TT Danh mục dự án Ghi chú 

 Trong đó 

 Quyết định phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

 Tổng mức đầu tư 

 Tổng số 

Mã dự án

 Trong đó: 

Địa điểm
 xây dựng

 Tổng số 

 Số QĐ; 
ngày, tháng, 

năm 

Chủ 
đầu tư

Quản lý
 dự án

 Kế hoạch vốn 2025 

6
Cải tạo một số hạng mục UBND phường 
Hòa Thọ Đông

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

HT Đông 8102375
 3153; 

19/7/2024 
           1.208                  998              -                  58                 100                     100                    -   Bố trí thanh quyết toán

b Các dự án khởi công mới 2025                      -              3.507               2.893              -                167              2.300                  2.300                    -   

1
Cải tạo một số hạng mục UBND phường 
Hòa Phát

UBND Q. 
CL

BQLDA ĐTXD 
Q.CL

Hoà Phát
 3252; 

24/7/2024 
           3.507               2.893              167              2.300                  2.300                    -   Bố trí khởi công mới

V

KẾ HOẠCH CHỜ PHÂN BỔ 
CHO CÁC DỰ ÁN ĐẢM BẢO 
ĐIỀU KIỆN KHÁC

      63.657,10 

Đề nghị Chủ đầu tư 
khẩn trương hoàn thành 
thủ tục chuẩn bị đầu tư, 
đảm bảo điều kiện đề 
xuất phân bổ chi tiết kế 
hoạch vốn cho các dự 
án khi đảm bảo điều 
kiện bố trí theo quy 
định.  

 Ghi chú:
 -  Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin dự án cho Sở Tài chính để nhập kế hoạch vào hệ thống Tabmis.
 - Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án được giao tại Quyết định này thay thế cho các Quyết định trước đây đã ban hành.
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